
Stt Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (Nếu 

có)

Ghi 
chú

1
Nguyễn Ngọc 
Xinh

0004503/BD-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Điều dưỡng

2
Lê Huỳnh Trọng 
Nghĩa

001530/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Điều dưỡng

3
Lương Thuý 
Hiền

001553/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Điều dưỡng

I. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BÌNH LONG

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT KHU VỰC BÌNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1.       Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Bình Long.

2.       Địa chỉ: Số 82, đường Phan Bội Châu, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai

3.       Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 07 ngày/tuần

4.       Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: NHÂN SỰ TĂNG

KHOA NỘI



4
Nguyễn Thị 
Minh Phương

040450/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 
định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Điều dưỡng

5
Đào Thị Hoàng 
Anh

001568/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Điều dưỡng

6 Phạm Thị Dung 0001563/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Điều dưỡng

7 Lê Đình Mạnh 4913/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, 
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Y sỹ đa khoa

8
Võ Thị Thanh 
Hương

4846/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 
định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Điều dưỡng

KHOA NGOẠI

II. TRẠM Y TẾ

1. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH LONG

KHOA HSCC

PHÒNG DÂN SỐ

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA MẮT-RHM-TMH-DL

KHOA TRUYỀN NHIỄM



9
Lê Thị Bích 
Thanh

0030853/HCM-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Điều dưỡng

10 Lê Thị Nhung 001391/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Điều dưỡng

11
Nguyễn Thị Thu 
Thảo

000539/BP-CCHN
Thực hiện theo thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y Tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Hộ sinh

12
Nguyễn Hoài 
Trân

3551/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, 
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Y sỹ đa khoa

13 Đặng Thị Bé Ba 000492/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Y sỹ đa khoa

14
Hoàng Ngọc 
Sáng

003419/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Phụ trách Trạm; Người chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật Trạm Y 
tế; Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

15 Nguyễn Thị Nở 4558/BP-CCHN Khám bệnh  chữa bệnh đa khoa
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Bác Sỹ-
Phó Trưởng trạm

2. TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG



16 Nguyễn Thị Lựu 000553/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 
định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Hộ sinh-Phó Trưởng trạm

17 Trần Thị Thu Hà 000556/BP-CCHN
Thực hiện theo thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y Tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Hộ sinh-
Phó Trưởng trạm

18
Đinh Thị Kim 
Liên

000453/BP-GPHN Hộ sinh
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Hộ Sinh

19 Trịnh Văn Trung 000874/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Y sỹ đa khoa

20
Điểu Huỳnh 
Xuyên

000592/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Sáng: 07h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h30 đến 17h00
từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

Y sỹ Y học cổ truyền

21
Nguyễn Thị 
Phương Anh

000546/BP-CCHN
Thực hiện theo thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y Tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Hộ Sinh

22
Lê Thị Tuyết 
Sương

3546/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 
định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của BYT , Nội Vụ 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỷ thuật y

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Điều dưỡng (Phụ sản)

23 Trương Thị Huê 000489/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Điều dưỡng



24
Phan Thị Bích 
Thanh

4241/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, 
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ 
Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Sáng: 07h00 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h00

từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần
Y sỹ đa khoa

Ghi chú:
Ngoài thời gian làm việc như trên các bác sỹ và nhân viên y tế sẽ tham gia trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của Trung Tâm Y tế và Trung tâm Y tế sẽ bố trí nghỉ bù cho Bác sỹ, 
nhân viên y tế đảm bảo thời gian làm việc phù hợp với luật lao động

Bình Long, ngày 27 tháng 11 năm 2025 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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